
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Nguyễn Văn Chiến 03/02/1990 Nam SXCT 91211016 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Tuấn Anh 15/12/1988 Nam SXCT 91201109 Hải Dương Không khám sức khỏe

3 M-3 Đặng Minh Hòa 10/02/2002 Nam SXCT 91204281 Phú Thọ Không khám sức khỏe

4 M-4 Vũ Ngọc Long 21/07/2002 Nam SXCT 91204278 Phú Thọ Không khám sức khỏe

5 M-5 Lê Văn Thảo 24/02/2002 Nam SXCT 91200114 Hà Nội Không khám sức khỏe

6 M-6 Nguyễn Bá Hai 21/05/1999 Nam SXCT 91210258 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 M-7 Đỗ Văn Huy 23/02/1991 Nam SXCT 91211254 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Trương Ngọc Quân 05/04/1991 Nam SXCT 91210554 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Thị Hảo 08/08/1996 Nữ SXCT 50727225 Nghệ An Khám sức khỏe

10 M-10 Đoàn Đức Toàn 10/12/1991 Nam SXCT 91201110 Hải Dương Không khám sức khỏe

11 M-11 Trần Tiến Quốc 17/03/1998 Nam SXCT 91230103 Ninh Thuận Không khám sức khỏe

12 M-12 Vũ Văn Khôi 21/01/1994 Nam SXCT 91210052 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Văn Trung 21/04/1998 Nam SXCT 91210367 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

14 M-14 Đinh Văn Hữu 28/10/1988 Nam SXCT 91208954 Ninh Bình Không khám sức khỏe

15 M-15 Dương Văn Dũng 03/06/1998 Nam SXCT 91211082 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

16 M-16 Vũ Văn Cương 24/10/1990 Nam SXCT 91203967 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

17 M-17 Đào Khả Thảo 12/02/1990 Nam SXCT 91210281 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Đinh Văn Bình 05/10/1993 Nam SXCT 91211602 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Vũ Văn Sang 08/03/2001 Nam SXCT 91200846 Hải Phòng Không khám sức khỏe

20 M-20 Nguyễn Như Hoạt 10/01/1995 Nam SXCT 91210187 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Nguyễn Quang Toàn 05/02/1990 Nam SXCT 91200811 Hải Phòng Không khám sức khỏe

22 M-22 Phùng Văn Định 25/06/1997 Nam SXCT 91200812 Hải Phòng Không khám sức khỏe

23 M-23 Tống Văn Minh 20/07/1991 Nam SXCT 91211071 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Đỗ Văn Minh 30/06/1996 Nam SXCT 91210950 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

25 M-25 Ngô Văn Hiếu 23/03/1991 Nam SXCT 91207524 Nam Định Không khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Văn Quyết 12/11/1989 Nam SXCT 91206802 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

27 M-27 Vũ Xuân Kỷ 07/03/1988 Nam SXCT 91209086 Ninh Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Lê Duy Đông 05/02/1994 Nam SXCT 50113156 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

29 M-29 Đoàn Thành Đạt 09/06/1986 Nam SXCT 10002271 Hải Phòng Không khám sức khỏe

30 M-30 Nguyễn Văn Kiên 19/08/1997 Nam SXCT 91210353 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Phí Đình Thanh 05/12/1997 Nam SXCT 91200090 Hà Nội Không khám sức khỏe

32 M-32 Đào Khả Lực 08/08/1982 Nam SXCT 50113777 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Hoàng Xuân Bính 03/11/1987 Nam SXCT 91210638 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Tạ Đình Nam 15/05/1987 Nam SXCT 91201143 Hải Dương Không khám sức khỏe

35 M-35 Vương Đắc Hải 24/01/1988 Nam SXCT 91200397 Hà Nội Không khám sức khỏe

36 M-36 Vương Xuân Kiên 10/04/2003 Nam SXCT 91200072 Hà Nội Không khám sức khỏe

37 M-37 Cao Văn Đồng 05/04/2002 Nam SXCT 91211176 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Chu Thế Quân 24/10/2001 Nam SXCT 91210696 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Văn Tuấn 23/11/2001 Nam SXCT 91210775 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Ninh Công Năng 14/09/2001 Nam SXCT 91208923 Ninh Bình Không khám sức khỏe

41 M-41 Lê Đình Định 12/12/2001 Nam SXCT 91210123 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Văn Hiếu 13/12/1999 Nam SXCT 91200015 Hà Nội Không khám sức khỏe

43 M-43 Phạm Thế Tiến 27/01/1998 Nam SXCT 91210240 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Phạm Văn Hùng 02/09/1996 Nam SXCT 91210029 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

45 M-45 Lương Văn Bòn 27/11/1995 Nam SXCT 50113328 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

46 M-46 Nguyễn Đình Thủy 16/03/1991 Nam SXCT 50700163 Hà Nội Khám sức khỏe

47 M-47 Đỗ Đình Bắc 15/07/2000 Nam SXCT 50113513 Thanh Hóa Khám sức khỏe

48 M-48 Phạm Văn Tiếp 23/02/1997 Nam SXCT 91211036 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 M-49 Trần Văn Khải 12/04/1996 Nam SXCT 91210072 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

50 M-50 Bùi Công Hùng 26/03/1989 Nam SXCT 91210459 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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51 M-51 Lê Đình Lợi 15/07/1988 Nam SXCT 91210274 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

52 M-52 Nguyễn Văn Hùng 04/04/1989 Nam SXCT 91206500 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

53 M-53 Trần Văn Lương 19/06/1997 Nam SXCT 91210612 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Phạm Đăng Tú 15/07/1987 Nam SXCT 10015047 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

55 M-55 Cao Văn Thạo 29/03/2000 Nam SXCT 50113491 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

56 M-56  Nguyễn Thành Đạt 20/05/2003 Nam SXCT 91203905 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

57 M-57 Phạm Đức Minh 20/10/2002 Nam SXCT 91209102 Ninh Bình Không khám sức khỏe

58 M-58 Vương Đắc Dương 21/08/1995 Nam SXCT 91200019 Hà Nội Không khám sức khỏe

59 M-59 Phan Văn Tuấn 08/01/2001 Nam SXCT 50113361 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 M-60 Lê Huy Huân 10/12/1994 Nam SXCT 50113375 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Võ Đình Định 18/09/1997 Nam SXCT 50106619 Điện Biên Không khám sức khỏe

62 M-62 Nguyễn Thế Thành 16/03/1986 Nam SXCT 50113405 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

63 M-63 Trần Văn Vũ 05/02/1999 Nam SXCT 50111113 Ninh Bình Không khám sức khỏe

64 M-64 Lê Văn Lực 11/09/1995 Nam SXCT 50111207 Ninh Bình Không khám sức khỏe

65 M-65 Vũ Đình Bách 24/11/2001 Nam SXCT 50111418 Ninh Bình Không khám sức khỏe

66 M-66 Hà Xuân Nghĩa 05/09/1999 Nam SXCT 91211291 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-67 Lê Đình Điệp 15/08/1995 Nam SXCT 91210825 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

68 M-68 Đàm Thị Thu Trang 31/08/1989 Nữ SXCT 50111438 Ninh Bình Không khám sức khỏe

69 M-69 Nguyễn Hữu Tùng 14/06/1987 Nam SXCT 50113281 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Hồ Minh Tuân 17/07/1986 Nam SXCT 90900186 Lao động CBT Khám sức khỏe

71 M-71 Lê Văn Cường 13/05/1988 Nam SXCT 90900030 Lao động CBT Khám sức khỏe

72 M-72 Lê Thiều Tín 14/01/2001 Nam SXCT 50113342 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

73 M-73 Cao Văn Chí 01/01/1994 Nam SXCT 50111187 Ninh Bình Không khám sức khỏe

74 M-74 Lê Văn Tùng 07/02/1993 Nam SXCT 91210239 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 M-75 Nguyễn Đình Anh Huy 28/03/2002 Nam SXCT 91206443 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

76 M-76 Vũ Văn Phương 26/11/1992 Nam SXCT 91210739 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 M-77 Nguyễn Văn Dương 12/06/1998 Nam SXCT 50113118 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

78 M-78 Phan Văn Hiếu 26/02/1992 Nam SXCT 10021134 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Phan Văn Lưu 10/12/1998 Nam SXCT 50116639 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 M-80 Thái Trường Tính 08/12/1992 Nam SXCT 50129801 Cà Mau Không khám sức khỏe

81 M-81 Đỗ Văn Thịnh 06/10/1990 Nam SXCT 50113385 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

82 M-82 Lê Anh Tuấn 06/02/1993 Nam SXCT 50113904 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

83 M-83 Lê Quốc Khánh 28/12/2000 Nam SXCT 50113467 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

84 M-84 Lê Thanh Hải 24/05/1991 Nam SXCT 50109536 Hưng Yên Không khám sức khỏe

85 M-85 Hoàng Tiến Mạnh 20/03/1987 Nam SXCT 90900421 Lao động CBT Khám sức khỏe

86 M-86 Bùi Hoàng Vũ 23/09/1996 Nam SXCT 91210476 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

87 M-87 Trần Công Long 08/08/1998 Nam SXCT 91211541 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

88 M-88 Nguyễn Quảng Trường 20/07/1997 Nam SXCT 50124062 Đắk Lắk Khám sức khỏe

89 M-89 Nguyễn Văn Duy 07/04/1992 Nam SXCT 50116407 Nghệ An Không khám sức khỏe



90 M-90 Hán Văn Dưỡng 22/02/1992 Nam SXCT 91211033 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

91 M-91 Mai Đức Hiếu 03/08/1993 Nam SXCT 91209074 Ninh Bình Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Minh An 08/08/1994 Nam SXCT 91231976 Bến Tre Không khám sức khỏe

93 M-93 Thiều Đình Nam 24/10/1993 Nam SXCT 91210462 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-94 Lê Văn Bắc 19/05/1992 Nam SXCT 50113639 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

95 M-95 Nguyễn Thị Oanh 02/05/2000 Nữ SXCT 50116424 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 M-96 Thái Văn Giáp 08/10/1997 Nam SXCT 50106624 Điện Biên Không khám sức khỏe

97 M-97 Đinh Văn Công 07/08/1988 Nam SXCT 50111402 Ninh Bình Không khám sức khỏe

98 M-98 Kiều Nam Việt 02/06/1988 Nam SXCT 90900073 Lao động CBT Khám sức khỏe

99 M-99 Đinh Quang Tiến 13/08/2001 Nam SXCT 50112365 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-100 Đinh Huy Thành 26/11/1999 Nam SXCT 50111245 Ninh Bình Không khám sức khỏe

101 M-101 Hoàng Minh Chiến 05/03/1995 Nam SXCT 91211600 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

102 M-102 Vương Đình Giáp 04/03/1995 Nam SXCT 91200068 Hà Nội Không khám sức khỏe

103 M-103 Đỗ Bá Huy 02/10/1997 Nam SXCT 91206423 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

104 M-104 Hoàng Đình Hạnh 19/08/1996 Nam SXCT 91206409 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

105 M-105 Nguyễn Mạnh Nam 16/12/1996 Nam SXCT 91200367 Hà Nội Không khám sức khỏe

106 M-106 Trương Minh Quang 13/02/1998 Nam SXCT 50723864 Thanh Hóa Khám sức khỏe

107 M-107 Nguyễn Hoài Linh 19/03/2002 Nam SXCT 91210726 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-108 Nguyễn Tiến Dũng 08/03/2002 Nam SXCT 91210109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-109 Phạm Thanh Xuân 15/08/1997 Nam SXCT 91208933 Ninh Bình Không khám sức khỏe

110 M-110 Hoàng Hồng Thái 02/08/1987 Nam SXCT 90400345 Lao động CBT Khám sức khỏe

111 M-111 Trần Bảo Vũ 04/09/1986 Nam SXCT 90420056 Lao động CBT Khám sức khỏe

112 M-112 Nguyễn Khắc Hà 13/09/1991 Nam SXCT 90900526 Lao động CBT Khám sức khỏe

113 M-113 Hoàng Văn Thỏa 15/05/1994 Nam SXCT 50106406 Lai Châu Không khám sức khỏe

114 M-114 Ngô Trí Lực 19/07/1986 Nam SXCT 90900206 Lao động CBT Khám sức khỏe

115 M-115 Dương Văn Chung 13/01/1992 Nam SXCT 50113404 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Đỗ Văn Linh 27/01/1992 Nam SXCT 91201144 Hải Dương Không khám sức khỏe

117 M-117 Nguyễn Viết Chiến 12/01/1989 Nam SXCT 91210582 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-118 Vương Duy Đông 23/11/1988 Nam SXCT 91200379 Hà Nội Không khám sức khỏe

119 M-119 Hoàng Minh Thái 02/08/2001 Nam SXCT 91211058 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 M-120 Nguyễn Văn Thái 21/06/1999 Nam SXCT 91201153 Hải Dương Không khám sức khỏe

121 M-121 Phạm Trung Đức 24/01/1991 Nam SXCT 91210975 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-122 Vi Văn Nhuận 16/08/1997 Nam SXCT 50112689 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 M-123 Cầm Bá Thời 12/10/1989 Nam SXCT 91211267 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-124 Nguyễn Thị Phượng 26/03/1999 Nữ SXCT 50112652 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-125 Nguyễn Quang Hưng 24/07/1991 Nam SXCT 50111271 Ninh Bình Không khám sức khỏe

126 M-126 Nguyễn Văn Hồi 26/04/1990 Nam SXCT 50113231 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

127 M-127 Nguyễn Đình Trung 28/12/1996 Nam SXCT 50126420 Bình Dương Không khám sức khỏe

128 M-128 Vũ Hữu Quân 31/01/1987 Nam SXCT 50720119 Hải Phòng Khám sức khỏe

129 M-129 Nguyễn Phú Tĩnh 24/02/1999 Nam SXCT 91200851 Hải Phòng Không khám sức khỏe

130 M-130 Phùng Minh Hào 28/05/1997 Nam SXCT 91200324 Hà Nội Không khám sức khỏe

131 M-131 Vũ Đình Hùng 08/04/1993 Nam SXCT 91200066 Hà Nội Không khám sức khỏe

132 M-132 Hoàng Văn Trương 14/09/1999 Nam SXCT 50103719 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

133 M-133 Nguyễn Tư Hoàng 17/02/2000 Nam SXCT 50119304 Quảng Bình Không khám sức khỏe

134 M-134 Đoàn Văn Khương 13/08/1999 Nam SXCT 91201200 Hải Dương Không khám sức khỏe

135 M-135 Mai Văn Thìn 03/07/1996 Nam SXCT 91211604 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Lê Văn Hùng 24/01/2003 Nam SXCT 91210734 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

137 M-137 Đỗ Văn An 01/06/2002 Nam SXCT 91201250 Hải Dương Không khám sức khỏe

138 M-138 Lê Anh Quân 06/11/2001 Nam SXCT 91210487 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Ma Đình Triều 05/03/2001 Nam SXCT 91203974 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

140 M-140 Nguyễn Văn Dũng 20/10/2001 Nam SXCT 91210708 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-141 Phạm Tuấn Anh 19/12/2001 Nam SXCT 91206819 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

142 M-142 Nguyễn Hồng Hà 21/10/2002 Nam SXCT 91206476 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

143 M-143 Vi Xuân Trường 22/03/1991 Nam SXCT 91210447 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-144 Đinh Trọng Trường 05/06/2002 Nam SXCT 91201115 Hải Dương Không khám sức khỏe

145 M-145 Phạm Hữu Tiến 03/04/2002 Nam SXCT 91201130 Hải Dương Không khám sức khỏe



146 M-146 Nguyễn Đăng Phi 25/03/1998 Nam SXCT 91200001 Hà Nội Không khám sức khỏe

147 M-147 Tạ Duy Nhật 15/04/1998 Nam SXCT 91201186 Hải Dương Không khám sức khỏe

148 M-148 Chu Thanh Quân 30/01/1999 Nam SXCT 91210723 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

149 M-149 Nguyễn Hồng Sơn 23/06/2000 Nam SXCT 91204704 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

150 M-150 Nguyễn Văn Ba 22/05/1990 Nam SXCT 50105159 Bắc Giang Không khám sức khỏe

151 M-151 Nguyễn Phi Vân 20/04/1991 Nam SXCT 90900094 Lao động CBT Khám sức khỏe

152 M-152 Tống Đức Hiếu 28/10/2001 Nam SXCT 91206431 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

153 M-153 Vũ Đình Cường 08/03/1985 Nam SXCT 90900594 Lao động CBT Khám sức khỏe

154 M-154 Lương Văn Sơn 15/11/1998 Nam SXCT 91201155 Hải Dương Không khám sức khỏe

155 M-155 Thái Tử Minh Đức 02/11/1991 Nam SXCT 91200153 Hà Nội Không khám sức khỏe

156 M-156 Trần Văn Thọ 02/12/1994 Nam SXCT 91207642 Nam Định Không khám sức khỏe

157 M-157 Nguyễn Đình Sơn 29/05/1984 Nam SXCT 50116774 Nghệ An Không khám sức khỏe

158 M-158 Nguyễn Văn Trọng 03/12/1996 Nam SXCT 91200039 Hà Nội Không khám sức khỏe

159 M-159 Nguyễn Văn Vân 24/07/1997 Nam SXCT 91200003 Hà Nội Không khám sức khỏe

160 M-160 Lưu Ngọc Bắc 11/09/1989 Nam SXCT 90900148 Lao động CBT Khám sức khỏe

161 M-161 Trần Long Nhật 03/07/2000 Nam SXCT 50118717 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

162 M-162
Nguyễn Trọng Khánh 

Hùng
09/12/1994 Nam SXCT 50110547 Thái Bình Không khám sức khỏe

163 M-163 Nguyễn Thành Luân 06/10/1985 Nam SXCT 91201162 Hải Dương Không khám sức khỏe

164 M-164 Nguyễn Văn Hợp 16/02/1992 Nam SXCT 50111042 Ninh Bình Không khám sức khỏe

165 M-165 Đỗ Văn Bằng 02/02/1997 Nam SXCT 91200103 Hà Nội Không khám sức khỏe

166 M-166 Nguyễn Quang Trường 17/09/1999 Nam SXCT 91200312 Hà Nội Không khám sức khỏe

167 M-167 Dương Quang Điền 20/07/1990 Nam SXCT 91203980 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

168 M-168 Phạm Quốc Cường 05/04/1990 Nam SXCT 91206510 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

169 M-169 Phạm Văn Hoàn 26/01/1993 Nam SXCT 91210578 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

170 M-170 Nguyễn Văn Giáp 27/06/1994 Nam SXCT 50111358 Ninh Bình Không khám sức khỏe

171 M-171 Phạm Hào 10/09/1989 Nam SXCT 90900350 Lao động CBT Khám sức khỏe

172 M-172 Nguyễn Công Hiên 30/10/1988 Nam SXCT 91201203 Hải Dương Không khám sức khỏe

173 M-173 Nguyễn Văn Kiên 04/02/1995 Nam SXCT 91207549 Nam Định Không khám sức khỏe

174 M-174 Nguyễn Văn Phú 07/11/1987 Nam SXCT 91215010 Nghệ An Không khám sức khỏe

175 M-175 Trần Văn Nam 15/09/1987 Nam SXCT 91210079 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

176 M-176 Phan Minh Đảo 03/02/1987 Nam SXCT 50113112 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

177 M-177 Nguyễn Quang Chiến 08/08/1993 Nam SXCT 50111264 Ninh Bình Không khám sức khỏe

178 M-178 Nguyễn Việt Hoàng 11/01/2002 Nam SXCT 91204327 Phú Thọ Không khám sức khỏe

179 M-179 Trịnh Vũ Hiệp 20/04/2002 Nam SXCT 91210835 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

180 M-180 Trần Bá Hùng 06/10/1987 Nam SXCT 91211579 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


